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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 22/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy

 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 01/TTr-BQLKCN ngày 21/12/2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 334/TTr-SNV ngày 24/12/2009 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang như sau:
I. Vị trí, chức năng:

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các văn bản pháp luật khác liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu hình Quốc huy; là đơn vị dự toán của ngân sách tỉnh Tuyên Quang, được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ, ngành Trung ương và cơ quan có liên quan thuộc Chính phủ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản lý các khu công nghiệp và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện:
1.1- Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu công nghiệp trên cơ sở Điều lệ mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; 

1.2- Chương trình, kế hoạch về xúc tiến và đầu tư phát triển các khu công nghiệp;

1.3- Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp trên địa bàn; 

1.4- Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;

1.5- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương;

1.6- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các khu công nghiệp trên địa bàn, nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C hoặc cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn cho tổ chức có liên quan;

1.7- Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc các khu công nghiệp của tỉnh;

1.8- Xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa liên thông.

2.  Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện:

 2.1- Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn;

2.2- Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới các khu công nghiệp đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.3- Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Nhà nước; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong các khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

2.4- Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất sứ hàng hoá sản xuất trong các khu công nghiệp và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong các khu công nghiệp trên địa bàn;

2.5- Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, cho tổ chức có liên quan;

2.6- Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong các khu công nghiệp trên địa bàn;
2.7- Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại các khu công nghiệp, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền;

2.8- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.9- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

3.1- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, đánh giá hiệu quả đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn;
3.2- Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong các khu công nghiệp trên địa bàn;
3.3- Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn;

3.4- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm hành chính trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

3.5- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

3.6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy.

1. Lãnh đạo Ban Quản lý gồm: Trưởng Ban (kiêm nhiệm) và 02 Phó trưởng Ban (chuyên trách).

- Trưởng Ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp. 

- Phó trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng Ban vắng mặt, một Phó trưởng Ban được Trưởng Ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Quản lý.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1- Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng; Kế toán; các nhân viên làm nhiệm vụ: Văn thư lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho, phục vụ, lái xe.

2.2- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp gồm: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp thực hiện theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang; Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang và điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An.

4. Biên chế: 

Biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và Giám đốc Sở Nội vụ. 

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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